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 NƯỚC UỐNG  
  drinks 

 

 

 

 

 

1. dừa xiêm    

fresh coconut 

 

 

2. dừa xay    

coconut-shake 

 

 

3. nước chanh   

fresh lemonade 

 

 

4. nước ngọt   

soft drinks 

 

 

5. bia lon: tiger, sài gòn   

 canned beer: tiger, saigon 

 

 

6. rượu chuối hột   

 banana wine 

 

 

7. rượu bìm bịp   

  wine 

 

 

8. rượu rắn    

 snake wine 

 

 

9. rượu đỏ hoặc trắng   

wine red or white  
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 MENU 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. bò xào xả ớt   

 fried beef with lemongras and chili 

 Gebratenes Rindfleisch mit Zitronengras und Chili 

 

2. bò bít tết    

 beef steak 

 Rindssteak 

   

3. bò lúc lắc    

sliced beef with vegetables 

   Rindsgeschnetzeltes mit Gemüse 

 

4. bò xào hành    

    beef fried onions 

  Gebratenes Rindfleisch mit Zwiebeln 

 

5. bò xào bông thiên lí   

 sauteed beef stir-fried with bitter vegetables 

 Leicht gebratenes Rindfleisch mit Bittergemüse 

 

6. heo rừng lai xào lăn   

    fried wild boar with curry, lemongras and peanut 

 Wildschwein gebraten mit Curry, Zitronengras und Erdnuss 

 

7. heo rừng lai hấp xã   

muted wild boar with Lemongras 

 Gedämpftes Wildschwein mit Zitronengras 

 

8. Lẩu cá bóp, cá kèo   

 hot pot with small fish or seafood 

 Fondue mit Fisch oder Meeresfrüchten 

 

9. ếch nấu lá giang, ếch nướng, ếch xào lăn   

 frogs cooked leaves, grilled frog, fried frog 

  Frosch in gekochten Blättern, grilliert oder gebraten 
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10. Lẩu gà lá giang   

hot pot chicken leaves 

  Fondue mit Huhn und Blätter 

 

11. gà hấp nước dừa (nguyên con)  

 steamed chicken with coconut water (whole) 

 Gedämpftes Huhn im Kokossnusswasser (ganz) 

 

12. cá thu sốt cà   

 mackerel and tomato sauce 

 Makrele an Tomatensauce 

 

13. cá thu kho tộ  

 mackerel in a earthenware pot 

 Makrele im Tontopf 

  

14. cá lốc hấp hành   

steamed snakefish on springonions 

 Schlangenfisch gedämpft mit Frühlingszwiebeln 

 

15. Gỏi cá đục, cá mai, cá suốt   

seafoodsalad 

 Meeresfrüchtesalat 

 

16. cá lốc chiên xù   

Fried snakefish 

Schlangenfisch gebraten 

 

17. dong nương sa tế   

grilled lizard with satay sauce 

Echse grilliert mit Sataysauce  

 

18. mực nướng sa tế, tôm nướng sa tế   

 grilled squid, grilled shrimp with satay sauce 

 Tintenfisch und Garnele grilliert mit Sataysauce 
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19. tôm hấp nước dừa   

 steaming shrimp in coconutwater 

 Garnele gedämpft im Kokosnusswasser 

  

20. mực xào chua ngọt   

fried squid sweet&sour 

 Tintenfisch gebraten, süss&sauer 

 

21. mì xào hải sản   

seafood with fried noodles 

Meeresfrüchte mit gebratenen Nudeln 

 

22. cà tím nướng mỡ hành   

 eggplant baked grease onion 

 Auberginen grilliert mit Frühlingszwiebeln 

 

23. ngũ quả luộc   

various vegetables steamed  

 Verschiedene Gemüse gedämpft 

 

24. khổ qua sốt trứng   

bitter melons fried egg  

 Bittermelonen gebraten mit Eier 

 

25. trứng chiên  

omelet 

 Omelette 

  

26. rau muống xào tỏi   

 sauteed garlic spinach 

 Wasserspinat sautiert mit Knoblauch 
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